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1 30500069 Trần Thị Yến Loan Nữ 06/03/86 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

2 30500051 Nguyễn Lê Phạm Hưng Nam 14/06/87 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

3 30500064
Cônghuyềntônnư 

Bảo
Liên Nữ 11/09/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

4 30500134 Trần Thế Bảo Trân Nữ 15/03/87 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

5 30500037 Nguyễn Trung Hiếu Nam 27/02/87 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

6 30500094 Nguyễn Quí Phúc Nam 07/02/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

7 30500073 Trần Ngọc Thảo My Nữ 01/09/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

8 30500056 Nguyễn Chí Khải Nam 02/12/85 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

9 30500006 Vũ Thái Bảo Nam 02/02/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

10 30500106 Vũ Trường Sơn Nam 24/09/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

11 30500098 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 21/03/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

12 30500070 Hồ Hoàng Vĩnh Lộc Nam 08/03/87 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC - NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC



13 30500035 Lê Trung Hiếu Nam 15/01/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

14 30500029 Đỗ Thị Ngọc Hà Nữ 25/01/87 Nam Định 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

15 30500132 Trần Huyền Thu Trang Nữ 11/04/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

16 30500109 Nguyễn Ngọc Tân Nam 06/08/85 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

17 30500066 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 20/11/85 Hà Tĩnh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

18 30500063 Trần Hữu Lành Nam 01/07/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

19 30500068
Nguyễn Thị 

Phương
Loan Nữ 17/04/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

20 30500062 Nguyễn Tri Kỷ Nam 20/03/86 Lâm Đồng 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

21 30500096 Phan Thị Ngọc Phương Nữ 19/11/87 Long An 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

22 30500130 Đỗ Thị Thu Trang Nữ 31/10/86 Đồng Nai 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

23 30500032 Nguyễn Thị Hằng Nữ 28/05/87 Bắc Ninh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

24 30500076 Nguyễn Quỳnh Ngân Nữ 06/09/87 Đồng Nai 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

25 30500144 Trần Anh Tuấn Nam 28/02/87 Đà Nẵng 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

26 30500111 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nữ 03/08/86 Đồng Nai 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

27 30500122 Đặng Thị Kim Thoại Nữ 15/02/86 Đức Huệ - Long An 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



28 30500141 Đặng Mậu Tuân Nam 20/05/86
Quảng Nam - Đà 

Nẵng
2012 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

29 30500007 Trần Thị Thanh Bình Nữ 07/05/87
Qui Nhơn - Bình 

Định
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

30 30500008 Hồ Thị Nhã Ca Nữ 26/04/87
Quy Nhơn - Bình 

Định
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

31 30500121 Trần Thị Thoa Nữ 27/09/86 Phú Yên 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

32 30500079 Nguyễn Thị Xuân Ngọc Nữ 01/09/86
Tuy Hòa - Phú 

Khánh
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

33 30500086 Phạm Thị Quỳnh Như Nữ 06/09/87 Lâm Đồng 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

34 30500092 Nguyễn Văn Phú Nam 00/00/86 An Giang 2012 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

35 30500010 Nguyễn Ngọc Cầm Nam 07/11/84 Tiền Giang 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

36 30500140 Đỗ Ngọc Diễm Trúc Nữ 15/08/85 Hậu Giang 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

37 30500137 Lê Quí Trí Nam 12/09/86 Cà Mau - Minh Hải 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

38 30500043 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 19/10/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

39 30500160 Huỳnh Thị Ngọc Yến Nữ 03/07/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

40 30500027 Nguyễn Văn Giới Nam 10/10/83 Vũ Thư - Thái Bình 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

41 30500139 Trần Thanh Trung Nam 19/05/86 Trà Vinh 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

42 30560196 Hoàng Kim Bảo Nữ 17/01/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



43 30560718
Lê Nguyễn 

Hoàng
Vũ Nam 09/06/86

Thành Phố Hồ Chí 

Minh
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

44 30560323 Huỳnh Lý Hoàng Nam 20/03/87 Lâm Đồng 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

45 30560556 Nguyễn Văn Sơn Nam 21/04/84 Hiệp Hòa - Hà Bắc 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

46 30560174 Đỗ Tuấn Anh Nam 23/03/87 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

47 30560545 Trần Thị Tố Quyên Nữ 26/07/86 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

48 30560236 Phan Thị Dọn Nữ 13/03/86
Thạnh Phú - Bến 

Tre
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

49 30560312 Phan Đình Hiệp Nam 05/01/86 Đăk Lăk 2012 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

50 30560688 Ngô Quan Tùng Nam 16/02/86 Đồng Tháp 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

51 30560639 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 00/00/85 Cần Thơ 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

52 30560189 Đặng Ngọc ánh Nữ 11/11/86 Bắc Thái 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

53 30560207 Lê Thị Hoàng Cầm Nữ 31/10/85 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

54 30560164 Đoàn Thị Thùy An Nữ 27/10/87
Quảng Nam - Đà 

Nẵng
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

55 30560616 Trịnh Thị Thanh Thúy Nữ 24/04/85
Long Sơn - An 

Giang
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

56 30560281 Trần Thị Ngọc Hà Nữ 03/11/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

57 30560550 Nguyễn Bảo Quỳnh Nữ 02/11/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



58 30560723 Lê Ngọc Thùy Vy Nữ 24/03/86 Sông Bé 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

59 30560524 Trần Ngọc Minh Phương Nữ 31/03/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

60 30560266 Đinh Khánh Đoan Nữ 10/03/86 Đồng Nai 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

61 30560217 Võ Minh Châu Nữ 09/10/85 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

62 30560637 Phạm Hoàng Toàn Nam 28/01/86 Tây Ninh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

63 30560488 Nguyễn Thị Hằng Ni Nữ 20/02/85 Bến Tre 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

64 30560214 Nguyễn Phú Châu Nữ 17/09/87 Bình Phước 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

65 30560239 Lê Thị Phương Dung Nữ 02/03/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

66 30560335 Đàm Xuân Huy Nam 05/01/86 Thái Bình 2013 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

67 30560630
Nguyễn Ngọc 

Khánh
Tiên Nữ 03/05/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

68 30560329 Nguyễn Thuận Hòa Nữ 09/02/86
Thành Phố Hồ Chí 

Minh
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

69 30560450 Hà Tố Nghi Nữ 08/07/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

70 30560653
Nguyễn Thị 

Huyền
Trâm Nữ 28/09/87

Đồng Xuân - Phú 

Yên
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

71 30560342 Ngô Thị Bích Huyền Nữ 00/00/85 Long An 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

72 30560376
Dương Phương 

Bảo
Khoa Nữ 22/07/85 An Giang 2013 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



73 30560624 Nguyễn Thị Thương Nữ 14/07/85 Thanh Hóa 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

74 30560709 Vưu Nhã Vi Nữ 12/09/86 Thuận Hải 2013 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

75 30560497 Thi Phối Phối Nữ 13/06/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

76 30560361 Phạm Thị Mai Hương Nữ 16/08/87 Thanh Hóa 2012 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

77 30560260 Bùi Văn Điện Nam 28/05/85 Hải Hậu - Nam Hà 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

78 30560658 Đào Tuyết Trinh Nữ 26/05/87 Lâm Đồng 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

79 30560269 Nguyễn Anh Đương Nam 25/08/87 Cà Mau 2012 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

80 30560397 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 21/12/85 Lâm Đồng 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

81 30560246 Nguyễn Võ Nhất Duy Nam 06/02/86
Giồng Trôm - Bến 

Tre
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

82 30560690 Nguyễn Thị Ngọc Uyên Nữ 03/08/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

83 30560496 Thái Thanh Phong Nam 27/02/85 Đức Hòa - Long An 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

84 30560190 Nguyễn Ngọc ánh Nữ 01/11/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

85 30560209 Tất Thuần Cẩm Nam 30/10/85 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

86 30560346 Phùng Thanh Huyền Nữ 03/09/86 Campuchia 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

87 30560565 Trần Thị Tâm Nữ 11/07/86 Đà Lạt 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



88 30560238 Lê Thị Dung Nữ 15/11/86 Hưng Yên 2013 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

89 30560693 Đinh Vũ Hồng Vân Nữ 11/08/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

90 30560216 Trần Quỳnh Châu Nữ 27/12/84 Bình Thuận 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

91 30560210 Trần Thị Hồng Cẩm Nữ 21/06/85 Krông Pa - Gia Lai 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

92 30560649 Đỗ Phương Trâm Nữ 31/01/86 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

93 30560521 Nguyễn Thị Hồng Phương Nữ 31/01/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

94 30560563
Nguyễn Ngọc 

Minh
Tâm Nữ 18/10/87 Sóc Trăng 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

95 30560527 Nguyễn Hữu Phước Nam 24/03/87 Cà Mau 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

96 30560603 Lâm Chí Thiện Nam 20/12/86 Trà Cú -Trà Vinh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

97 30560254 Trần Thị Thùy Dương Nữ 15/05/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

98 30560167
Nguyễn Thị 

Khánh
An Nữ 25/05/86 Đồng Nai 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

99 30560615
Nguyễn Thị 

Thanh
Thúy Nữ 30/11/86 Tân An - Long An 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

100 30560390
Lưu Nguyễn 

Hoàng
Kim Nữ 05/01/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

101 30560181 Nguyễn Vân Anh Nữ 03/01/86 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

102 30560561 Huỳnh Thị Như Tâm Nữ 23/10/87
Cai Lậy - Tiền 

Giang
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



103 30560362 Trần Thị Thanh Hương Nữ 30/01/86
Hàm Thuận Nam-

Bình Thuận
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

104 30560344 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 22/12/86
Phan Thiết - Bình 

Thuận
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

105 30560427
Hoàng Thị 

Nguyệt
Minh Nữ 14/12/87

Phan Thiết - Bình 

Thuận
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

106 30560336 Hồ Võ Xuân Huy Nam 05/09/85
Buôn Ma Thuột - 

Đăk Lăk
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

107 30560199
Trần Dương 

Trọng
Bảo Nam 08/02/87

Sóc Trăng - Hậu 

Giang
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

108 30560530 Đỗ Thị Bích Phượng Nữ 17/04/86 Đồng Nai 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

109 30560381 Phạm Minh Khôi Nam 03/07/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

110 30560515 Lý Mỹ Phương Nữ 08/04/86
Tam Bình - Cửu 

Long
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

111 30560262 Nguyễn Hồng Điệp Nữ 12/04/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

112 30560359 Vũ Đình Hưng Nam 16/04/86 Hà Nội 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

113 30560400 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 24/09/87 Đồng Nai 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

114 30560249 Lâm Ngọc Mỹ Duyên Nữ 11/12/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

115 30560187 Từ Thêu Anh Nữ 15/07/86 Bến Tre 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

116 30560334 Ngụy Xuân Huệ Nữ 17/07/86 An Giang 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

117 30560467
Phan Nguyễn 

Trọng
Nhân Nam 16/03/87 Trà Cú - Trà Vinh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



118 30560487 Dương Nữ Hàn Ni Nữ 10/09/85 Đăkmil - Đăk Lăk 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

119 30560685 Hồ Ngọc Tú Nam 05/10/81
Quỳnh Lưu - Nghệ 

An
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

120 30560276
Ng Khánh Nhật 

Thái
Hà Nữ 02/10/86

Krông Buk - Đăk 

Lăk
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

121 30560409 Nguyễn Tấn Lợi Nam 08/02/87 Sóc Trăng 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

122 30560659 Đặng Lê Minh Trí Nam 22/10/87 Hà Nội 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

123 30560483 Lê Thị Ngọc Như Nữ 28/06/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

124 30560168
Nguyễn Thị 

Khánh
An Nữ 10/07/86

Gò Công Tây - Tiền 

Giang
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

125 30560265 Nguyễn Công Định Nam 29/12/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

126 30560244 Nguyễn Quốc Duy Nam 14/10/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

127 30560191 Đặng Quốc Hoài Ân Nam 01/01/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

128 30560588
Nguyễn Thị 

Thanh
Thảo Nữ 27/11/87 Quảng Ngãi 2012 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

129 30560298 Châu Ngọc Hân Nữ 12/10/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

130 30560547 Trần Đình Quý Nam 23/06/87 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

131 30560419 Trần Hương Lý Nữ 23/03/86 Thái Bình 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

132 30560218 Võ Ngọc Thùy Châu Nữ 13/01/86 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



133 30560169 Nguyễn Thùy An Nữ 12/02/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

134 30560510 Đậu Bá Hoàng Phương Nữ 26/02/86
An Nhơn - Bình 

Định
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

135 30560579 Trịnh Đình Thành Nam 03/05/86 Gia Lai 2012 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

136 30560420 Trần Thị Kim Lý Nữ 85//85 Đồng Tháp 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

137 30560494 Dương Ngọc Phi Nữ 01/02/86 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

138 30560645 Võ Thùy Trang Nữ 07/07/86 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

139 30560300 Huỳnh Thị Thu Hiền Nữ 13/09/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

140 30560525 Vũ Thị Thanh Phương Nữ 18/08/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

141 30560703
Nguyễn Thị 

Tường
Vân Nữ 14/10/86 Quảng Ngãi 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

142 30560692 Tăng Kim Hoàng Văn Nam 00/00/87
Hồng Dân - Bạc 

Liêu
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

143 30560540
Phùng Hoàng 

Việt
Quốc Nam 12/08/87 Lâm Đồng 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

144 30560628 Đỗ Minh Thỵ Nữ 12/08/81
Châu Thành - Bến 

Tre
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

145 30560478 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 31/01/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

146 30560468 Trần Hoàng Nhân Nam 16/10/87 Nghệ An 2012 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

147 30560285 Ngô Minh Hải Nam 02/06/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



148 30560508 Dương Mai Phương Nữ 09/10/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

149 30560597 Lê Công Thắng Nam 29/10/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

150 30560425 Đặng Ngọc Minh Nữ 30/08/87 Vũng Tàu 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

151 30560454 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 24/10/85 Gia Lai - Kon Tum 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

152 30560268 Lê Thị ánh Đông Nữ 03/01/87
Hương Sơn - Hà 

Tĩnh
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

153 30560203 Huỳnh Thị Ngọc Bích Nữ 28/08/87
Vạn Ninh - Khánh 

Hòa
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

154 30560186 Trần Ngọc Thùy Anh Nữ 11/04/86 An Giang 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

155 30560479 Phan Thị Tuyết Nhung Nữ 26/10/86
Phước Long - Sông 

Bé
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

156 30560192
Đinh Nguyễn 

Thiên
Ân Nữ 25/10/87 Gia Lai 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

157 30560581 Bùi Thanh Thảo Nữ 09/10/87 Đồng Nai 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

158 30560642 Nguyễn Thị Hà Trang Nữ 23/04/86
Nha Trang - Khánh 

Hòa
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

159 30560360 Nguyễn Thị Vinh Hương Nữ 02/09/85
Tuy Phước - Bình 

Định
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

160 30560473 Trần Thị Hồng Nhiên Nữ 03/08/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

161 30560490 Trần Thị Sony Nữ 23/02/86 Pleiku - Gia Lai 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

162 30560675 Hà Quang Tuấn Nam 19/09/86 Đồng Nai 2012 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



163 30560505 Huỳnh Đức Phụ Nam 01/07/83 Quảng Nam 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

164 30560417 Đỗ Thị Thiên Lý Nữ 02/09/86
Hoài Nhơn - Bình 

Định
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

165 30560364 Vũ Lan Hương Nữ 31/10/85 Hà Tây 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

166 30560337
Lê Nguyễn 

Trường
Huy Nam 19/09/86 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

167 30560444 Huỳnh Thị Mỹ Nga Nữ 22/01/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

168 30560492 Đinh Kim Pháp Nam 10/05/86 Bến Tre 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

169 30560301 Lâm Thị Thu Hiền Nữ 06/06/86 Đồng Nai 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

170 30560552 Thái Mộc Sâm Nam 23/10/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

171 30560575 Trần Minh Thái Nam 07/05/86 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

172 30560621 Phạm Thanh Thủy Nữ 16/05/85
Mỹ Tho - Tiền 

Giang
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

173 30560631 Trần Thị Hạnh Tiên Nữ 29/10/87
Long Xuyên - An 

Giang
2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

174 30560326 Trần Tuấn Hoàng Nam 10/07/86 Trà Vinh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

175 30560322 Đoàn Nhật Kim Hoàng Nữ 26/08/87 Đồng Tháp 2012 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

176 30560536 Lê Thanh Hoàng Quân Nam 10/07/86 Tiền Giang 2013 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

177 30560459 Trương Quang Ngọc Nam 11/09/86 Đồng Nai 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



178 30560231 Hoàng Quốc Cường Nam 08/02/88 Thanh Hóa 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

179 30560193 Kiều Hoàng Ân Nam 10/05/87 Sông Bé 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

180 30560511 Đoàn Thị Mỹ Phương Nữ 09/11/87 Kon Tum 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

181 30560542 Nguyễn Thị Thùy Quyên Nữ 14/05/85 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

182 30560379 Vũ Đăng Khoa Nam 29/01/86 Lâm Đồng 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

183 30560706 Đoàn Thảo Vi Nữ 30/08/87 Kiên Giang 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

184 30560366 Nguyễn Thị Xuân Hỷ Nữ 04/04/87 An Giang 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

185 30560523
Phạm Nguyễn 

Thanh
Phương Nữ 01/01/86

Bảo Lộc - Lâm 

Đồng
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

186 30560383
Nguyễn Trương 

Kiến
Khương Nam 10/06/86 Đồng Nai 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

187 30560416 Trần Thị Thảo Ly Nữ 14/08/87
Thăng Bình - Quảng 

Nam
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

188 30560594 Bùi Văn Thắng Nam 03/07/85 Thái Bình 2012 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

189 30560412 Trần Minh Luân Nam 19/05/87
Châu Thành - Tây 

Ninh
2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

190 30560283 Đỗ Anh Hào Nam 08/11/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

191 30560282 Võ Nguyên Hà Nữ 06/01/86
Bố Trạch - Quảng 

Bình
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

192 30560638 Huỳnh Thị Thùy Trang Nữ 12/01/87 Bình Đại - Bến Tre 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



193 30560674 Nguyễn Thiên Trường Nam 21/04/86 Đăk Lăk 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

194 30560720 Trương Cao Vũ Nam 15/12/87
Ninh Sơn - Thuận 

Hải
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

195 30560310 Trần Đặng Hiếu Nam 05/05/84 Vĩnh Phú 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

196 30560431 Lưu Thảo My Nữ 26/07/86 Lâm Đồng 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

197 30560443 Hồ Thị Tuyết Nga Nữ 22/04/87
Hàm Tân - Bình 

Thuận
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

198 30560618 Phan Thị Bích Thùy Nữ 19/05/86 Phú Yên 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

199 30560325 Trần Huỳnh Đức Hoàng Nam 10/12/86
Quảng Nam - Đà 

Nẵng
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

200 30560321 Nguyễn Xuân Hoàn Nam 05/05/86
Ninh Hải - Thuận 

Hải
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

201 30560316 Nguyễn Thị Hoa Nữ 23/09/86 Bình Lục - Hà Nam 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

202 30560635 Phạm Tâm Tình Nam 23/01/85 Đồng Nai 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

203 30560221 Lê Thị Diễm Chi Nữ 12/10/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

204 30560240
Nguyễn Vĩnh 

Phương
Dung Nữ 03/03/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

205 30560634 Nguyễn Văn Tín Nam 21/01/86 Ba Tri - Bến Tre 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

206 30560349
Thái Thượng 

Hoàng
Huynh Nam 15/09/87 Sông Bé 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

207 30560369 Đồng Mai Khánh Nam 18/01/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



208 30560165 Huỳnh Trường An Nữ 10/05/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

209 30560716 Bùi Thị Vóc Nữ 07/06/86 Hải Dương 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

210 30560668 Võ Hữu Trọng Nam 16/05/86 Đồng Tháp 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

211 30560267 Trần Văn Đoàn Nam 06/11/84 Tiên Du - Bắc Ninh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

212 30560512 Đỗ Ngọc Uyên Phương Nữ 16/09/87 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

213 30560317 Trần Thị Như Hoa Nữ 31/03/87
Hoài Nhơn - Bình 

Định
2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

214 30560279
Nguyễn Thị 

Phương
Hà Nữ 08/05/87 Tiền Giang 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

215 30560172 Bùi Thị Thủy Anh Nữ 23/06/87 Thái Nguyên 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

216 30560318 Trương Thị Hoa Nữ 07/03/86 Nam Hà 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

217 30560531 Lâm Mỹ Phượng Nữ 03/06/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

218 30560728
Nguyễn Thị 

Hương
Giang Nữ 06/05/87

Hưng Hà - Thái 

Bình
2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

219 30560730 Đoàn Việt Dũng Nam 20/01/84 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

220 30560731 Đoàn Phước An Nam 11/04/87 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

221 30560734 Nguyễn Thị Thu Thanh Nữ 20/07/85 Thừa Thiên Huế 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

222 30560738 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 13/10/86 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



223 30560739 Văn Thị Cẩm Tú Nữ 21/12/85 Mỹ Tú - Sóc Trăng 2010 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

224 30560741
Nguyễn Ngọc 

Minh
Châu Nữ 14/09/85 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2005 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy


